
An Giang University Journal of Science – 2019, Vol. 22 (1), 22 – 28   

 
22 

 

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG DỒN DÂN, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC 

Ở SÓC TRĂNG (1964 – 1965) 

Phạm Đức Thuận1 
1Trường Đại học Cần Thơ 

Thông tin chung: 

Ngày nhận bài: 31/01/2018 

Ngày nhận kết quả bình duyệt: 

08/10/2018 

Ngày chấp nhận đăng: 

02/2019 

Title: 

The movement of the struggle 

against the policy of Strategic 

Hamlet in Soc Trang (1964 – 

1965) 

Keywords: 

Strategic hamlet, new life 

hamlet, Special war,  

Soc Trang, 1964 – 1965 

Từ khóa:  

Ấp chiến lược, Ấp tân sinh, 

Chiến tranh đặc biệt,  

Sóc Trăng, 1964- 1965 

ABSTRACT 

After the overthrow on November 1, 1963, the policy "Strategic hamlet" was 

replaced by the policy "new life hamlet" and was quickly deployed 

throughout the South of Viet Nam, including Soc Trang province. In essence, 

"new life hamlet" is a "strategic hamlet" but is replaced by the name. In 1964 

and 1965, in many ways, the army and people in Soc Trang province 

continued to revolt against the strategy hamlet (hamlet), contributing 

together with the South Vietnamese people to defeat the strategy of "Special 

war" of America. 

TÓM TẮT  

Sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963, quốc sách “ấp chiến 

lược” được thay thế bằng chính sách “ấp tân sinh” và nhanh chóng được 

triển khai trên toàn miền Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Về bản 

chất, ấp tân sinh chính là ấp chiến lược trước đây nhưng được thay thế bằng 

tên gọi. Trong năm 1964 và 1965, bằng nhiều hình thức, quân và dân trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục nổi dậy đấu tranh chống dồn dân, phá ấp 

chiến lược (ấp tân sinh), góp phần cùng với quân dân miền Nam đánh bại 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ năm 1964, Mỹ và chính quyền Sài Gòn bắt 

đầu thực hiện chính sách ấp tân sinh thay thế cho 

quốc sách ấp chiến lược được sử dụng trong giai 

đoạn 1961 – 1963. Trên thực tế, ấp tân sinh chỉ là 

sự thay đổi về tên gọi, nó vẫn là một bộ phận của 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, theo đó về hình 

thức và bản chất, ấp tân sinh vẫn là kế hoạch “rào 

dân, lập ấp”, “tát nước bắt cá”, hòng tiêu diệt lực 

lượng cách mạng ở nông thôn, chính sách này tiếp 

tục được Mỹ hỗ trợ cả về chính sách và kinh phí 

thực hiện trong giai đoạn cuối của “Chiến tranh 

đặc biệt” (1964 – 1965). Tuy nhiên, dưới sự lãnh 

đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền 

Nam và Đảng bộ các cấp, phong trào đấu tranh 

chống dồn dân, phá ấp chiến lược đã diễn ra sôi 

nổi trên toàn miền Nam, trong đó có địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng (lúc này gồm tỉnh Bạc Liêu). Phong 

trào đấu tranh của quân và dân Sóc Trăng trong 

năm 1964 và 1965 đã góp phần cùng với quân dân 

toàn miền Nam đánh bại chính sách ấp tân sinh 

của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1 Mỹ và chính quyền Sài Gòn triển khai 

chính sách ấp tân sinh ở Sóc Trăng 
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Chỉ hơn 10 ngày sau cuộc đảo chính ngày 

1/11/1963, ngày 16/11/1963, Hội đồng Quân nhân 

Cách mạng do tướng Dương Văn Minh lãnh đạo 

đã tổ chức phiên họp về ấp chiến lược. Hội đồng 

quân nhân cách mạng đã rút ra 2 nguyên nhân dẫn 

đến sự thất bại của “quốc sách ấp chiến lược”: 

“Một là khuyết điểm làm mau và cưỡng bức dồn 

dân làm dân oán ghét. Hai là dân phải đóng góp 

nhiều cho chương trình xây dựng ấp chiến lược, vì 

vậy dân bất mãn không ủng hộ” (Hội đồng Quân 

nhân Cách mạng, 1963). Trên cơ sở đó, ngày 

23/11/1963, Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra 

quyết định: 

1. Chương trình ấp chiến lược sẽ tiếp tục; 

2. Sẽ chấm dứt sự cưỡng bách định cư những 

gia đình trong thành; 

3. Sẽ chấm dứt cưỡng bách lao động liên quan 

đến ấp chiến lược. 

Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn thì đến 

giữa tháng 10/1963, số ấp chiến lược trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng như sau (Bảng 1): 

Bảng 1. Thống kê ấp chiến lược tính đến tháng 10/1963 

STT Đô thị và tỉnh 

Số ấp chiến 

lược phải 

thực hiện 

Số ấp chiến 

lược đã 

thực hiện 

Số ấp chiến 

lược đang 

thực hiện 

Số dân toàn 

tỉnh 

Số dân trong 

ấp chiến lược 

1 Ba Xuyên 565 59 153 573.547 85.767 

(Nguồn: Ủy ban Liên bộ Đặc trách ấp chiến lược (1963), Tình hình công tác xây dựng ấp chiến lược đến trung tuần tháng 

10/1963, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh) 

Bảng 2 thể hiện tình hình an ninh ở tỉnh Sóc Trăng sau đảo chính ngày 1/11/1963 như sau: 

Bảng 2. Tổng hợp tình hình an ninh từ ngày 1/11/1963 đến 15/11/1963 

Tỉnh 
Tinh thần các cấp quân 

dân chính 

Tình hình    an 

ninh 

Mức độ      

công tác 

Số ấp chiến lược 

bị tấn công 

Ba Xuyên Dân chúng hoang mang Địch gia tăng 

hoạt động 

Bình thường 16 ACL 

bị tấn công 

(Nguồn: Hội đồng Quân nhân Cách mạng (1963), Tình hình chung về ấp chiến lược từ 1/11/1963 đến 15/11/1963, Trung 

tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 80/01) 

Về phía Mỹ, ngày 22/11/1963, Tổng thống 

J.F.Kennedy bị ám sát, Phó Tổng thống Mỹ thay 

thế là L. Johnson vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hành 

động trong việc ủng hộ chính sách của Mỹ ở Nam 

Việt Nam. Để tiếp tục chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt”, Mỹ vẫn khẳng định tiếp tục thực hiện 

chương trình ấp chiến lược ở miền Nam Việt 

Nam. “Ấp chiến lược” được coi là mặt trận thứ 

hai, là "Chương trình cải tiến dân sinh ở nông 

thôn", nhằm tranh thủ trái tim và khối óc của quần 

chúng.  

Ngày 9/3/1964, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân 

Cách mạng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh 

ký sắc lệnh 103-SL/CT giải tán “Ủy ban Liên Bộ 

đặc trách ấp chiến lược” từ cấp Trung ương đến 

các khu chiến thuật, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, hệ 

thống “ấp chiến lược” được thay đổi với tên gọi 

mới là “ấp tân sinh”. Thực hiện chính sách ấp tân 

sinh trong giai đoạn mới ở miền Tây Nam Bộ, 

chính quyền Sài Gòn chủ trương chia các tỉnh 

trong vùng thành những khu vực ưu tiên thiết lập 

mới các ấp và tiến hành bình định như sau: 

- Ưu tiên 1: Vĩnh Long 

- Ưu tiên 2: Phong Dinh 
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- Ưu tiên 3: Vĩnh Bình, Kiên Giang, Chương 

Thiện, Ba Xuyên, An Xuyên (Hội đồng Quân 

nhân Cách mạng, 1963). 

Để triển khai kế hoạch Johnson – McNamara ở 

vùng Sóc Trăng – Bạc Liêu, quân đội Sài Gòn đưa 

Không đoàn 84 với hai đại đội máy bay lên thẳng 

HU1A, HU1B thay cho Không đoàn 42, đồng thời 

đẩy mạnh hoạt động giang thuyền trên sông 

Bassac, tăng cường trang bị pháo 105 ly cho các 

chi khu, đẩy mạnh việc bắt lính đôn quân cho việc 

càn quét đánh phá, đóng thêm đồn bốt, phục hồi 

hàng chục ấp chiến lược bị phá trước đây và xây 

dựng thêm một số ấp chiến lược mới, đưa tổng số 

ấp chiến lược mới lên đến 185 ấp, từng bước 

chuyển đổi tên gọi sang ấp tân sinh. So với năm 

1963 thì “trong năm 1964 số lượng pháo bắn vào 

vùng nông thôn Sóc Trăng – Bạc Liêu tăng cao 

gấp 10 lần, phi cơ ném bom tăng gấp 3 lần” (Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, 1999, tr. 

107). Quân đội Sài Gòn dưới sự hỗ trợ của Mỹ 

còn rải chất độc hóa học hủy diệt cây rừng và cây 

trồng, hòng diệt phá và phát hoang địa hình ở 

nhiều nơi, củng cố hệ thống ấp chiến lược tại các 

khu vực như: khu rừng mắm ven biển xã Vĩnh Mỹ 

(huyện Vĩnh Lợi – Bạc Liêu), khu vực Cồn Nốc, 

giồng chùa xã Lạc Hòa (huyện Vĩnh Châu), 2 ấp 

Bằng Lăng và Nam Chánh thuộc xã Lịch Hội 

Thượng (huyện Long Phú), khu rừng tràm xã Mỹ 

Phước (nơi đặt căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng), xã Hồ 

Đắc Kiện (huyện Châu Thành), các xã Ninh 

Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Lộc Ninh (huyện Hồng Dân 

– Bạc Liêu)... 

2.2 Phong trào chống dồn dân, phá ấp chiến 

lược (ấp tân sinh) ở Sóc Trăng (1964 – 

1965) 

2.2.1 Chủ trương của Đảng 

Ngày 17/3/1964, Trung ương Cục miền Nam ra 

Nghị quyết về công tác chống phá khu ấp chiến 

lược gom dân toàn T đã nhấn mạnh: Tiếp tục xây 

dựng và phát triển lực lượng vũ trang, nhất là chủ 

lực khu kết hợp phát động chiến tranh du kích, 

quyết tâm làm thất bại hoàn toàn âm mưu gom 

dân lập ấp chiến lược của địch, phá rã toàn bộ 

các ấp chiến lược, tiến lên làm chủ phần lớn nông 

thôn, tiêu diệt sinh lực địch (Trung ương Cục miền 

Nam, 1964). Nghị quyết còn nêu rõ: vấn đề cấp 

bách hiện nay là đào tạo nòng cốt và cán bộ trong 

ấp chiến lược, giúp cho anh chị em biết cách hoạt 

động trong ấp chiến lược mới… (Trung ương Cục 

miền Nam, 1964). Nghị quyết về công tác chống 

phá khu ấp chiến lược gom dân toàn T là điển 

hình về sự quán triệt thống nhất có sáng tạo về 

công tác chống phá ấp chiến lược căn cứ vào tình 

hình địa phương, tổng kết kinh nghiệm từ các 

phong trào chống phá ấp chiến lược tiêu biểu 

trong giai đoạn 1962 – 1963. Như vậy, dù chính 

quyền Sài Gòn thay đổi tên gọi từ ấp chiến lược 

thành ấp tân sinh nhưng trong chủ trương của các 

cấp ủy Đảng, ta vẫn giữ tên gọi là ấp chiến lược 

trong đề ra việc đề ra chủ trương và các biện pháp 

đối phó. Dựa trên chỉ đạo của Trung ương Cục 

miền Nam thì Khu ủy miền Tây Nam Bộ đã chọn 

Cần Thơ và Sóc Trăng là hai tỉnh trọng điểm 

trong phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ trong năm 1964 (Ban Chỉ đạo biên 

soạn Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, 2008, tr. 

242).  

Ở Sóc Trăng, từ năm 1957, Liên Tỉnh ủy miền 

Tây Nam Bộ chia các huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi, 

Hồng Dân và thị xã Bạc Liêu vào tỉnh Sóc Trăng 

trực thuộc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, 

huyện Giá Rai (gồm Đông Hải và Giá Rai) còn lại 

sát nhập vào tỉnh Cà Mau trực thuộc sự lãnh đạo 

của Tỉnh ủy Cà Mau. Trong giai đoạn “Chiến 

tranh đặc biệt” (1961 – 1965), Tỉnh ủy Sóc Trăng 

chia thành hai phân ban lãnh đạo gồm Phân ban 

Tỉnh ủy khu vực Bạc Liêu và Phân ban Tỉnh ủy 

khu vực Sóc Trăng. Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chủ 

trương đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng 

trong toàn Đảng bộ để thông suốt tình hình, nhiệm 

vụ mới với quyết tâm đẩy mạnh phong trào chống 

gom dân vào ấp chiến lược, đưa phong trào đấu 

tranh phá ấp chiến lược trong tỉnh phát triển lên 

một bước mới (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc 

Trăng, 1999). Ở khu vực Bạc Liêu, Tỉnh ủy Sóc 

Trăng chỉ đạo cụ thể: đẩy mạnh công tác chính trị, 

tư tưởng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là trong 
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lực lượng vũ trang, nâng cao tinh thần vượt mọi 

gian khổ, khó khăn, quyến chiến, quyết thắng kẻ 

thù, đẩy mạnh phong trào vũ trang, chính trị, binh 

vận, tiến công địch chống phá khu ấp chiến lược, 

chống bắt lính bắt xâu, chống gom dân vào ấp 

chiến lược, đưa phong trào đấu tranh trên địa bàn 

lên một bước mới (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Sóc Trăng, 1999, tr. 290). 

2.2.2 Phong trào chống dồn dân, phá ấp chiến 

lược (ấp tân sinh) ở Sóc Trăng 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục miền 

Nam, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và Tỉnh ủy Sóc 

Trăng. Cuối tháng 1/1964, trung đoàn 1 (chủ lực 

Quân khu 9) và lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng 

với chủ lực là tiểu đoàn Phú Lợi tập kích diệt 5 

đồn, tiếp đó tiến công diệt, bứt rúc 20 đồn bốt trên 

toàn huyện Vĩnh Châu và hỗ trợ các cơ sở mật 

phát động nhân dân nổi dậy phá rã một số ấp 

chiến lược ở ngoại vi quận lỵ và giải phóng một 

số xã của huyện Vĩnh Châu. Tiếp sau đó, Trung 

đoàn 1 đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang tỉnh 

Cần Thơ, Sóc Trăng tiến công chi khu Long Mỹ 

diệt đồn Vịnh Chèo, phá dứt điểm hàng loạt ấp 

chiến lược dọc theo kênh Phụng Hiệp về đến Ngã 

Năm. Lực lượng vũ trang huyện Phụng Hiệp diệt 

4 đồn, phá dứt điểm hệ thống ấp chiến lược ở 

vùng giáp ranh 3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, 

Kế Sách. Cùng lúc đó tiểu đoàn Phú Lợi bám trụ 

cùng nhân dân, phá nhiều ấp chiến lược ở xã An 

Ninh (huyện Long Phú), mở rộng vùng giải phóng 

đến gần thị xã Sóc Trăng, bảo vệ vững chắc căn 

cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng tại Mỹ Xuyên. Tiểu đoàn 

Phú Lợi tiếp tục luồn sâu vào các vùng đồng bào 

Khmer ở Vĩnh Châu, đánh đồn, phá ấp chiến lược 

tại Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiệp…, chặn đánh 

đoàn xe của quân đội Sài Gòn ở Bạc Liêu lên chi 

viện cho Vĩnh Châu, phá hủy 6 xe buộc chúng 

phải tháo chạy về lại Bạc Liêu. Ngày 2/8/1964, 

tiểu đoàn Phú Lợi diệt một đại đội bảo an, tạo 

điều kiện cho nhân dân phá tan ấp chiến lược Trà 

Sết và xây dựng thành ấp chiến đấu.  

Trong trận chống càn ngày 16/10/1964, quân đội 

Sài Gòn đổ quân bằng trực thăng xuống ấp chiến 

lược Giồng Bớm (xã Châu Thới - huyện Vĩnh 

Châu – Sóc Trăng) bao vây tiểu đoàn Phú Lợi. 

Tiểu đoàn Phú Lợi và quân dân Vĩnh Châu đã tiêu 

diệt hai trung đội quân đội Sài Gòn, vận động 

nhân dân kéo lên thị xã biểu tình, vận động vợ các 

binh lính bị thương kéo đến nhà thương đấu tranh 

khiến chính quyền ở nơi đây hoảng hốt, du kích 

xã hỗ trợ nhân dân nổi dậy xóa sổ ấp chiến lược 

Giồng Bớm. Chiến thắng Giồng Bớm là chiến 

thắng tiêu biểu thể hiện sức mạnh của “ba mũi 

giáp công” của quân và dân Sóc Trăng trong năm 

1964.  

Trong đấu tranh chính trị hỗ trợ phong trào phá ấp 

chiến lược, ngày 12/10/1964, tại thị xã Sóc Trăng 

đã diễn ra cuộc đấu tranh huy động hơn 3.000 

người tham gia, trong đó có nhiều sư sãi người 

Khmer. Đoàn đấu tranh đã đưa ra yêu sách đòi 

Mỹ phải rút khỏi miền Nam, chấm dứt chiến 

tranh, bãi bỏ chính sách ấp tân sinh. Chính quyền 

Sài Gòn tại Ba Xuyên tiến hành đàn áp nhưng 

trước sự đấu tranh quyết liệt của quần chúng, 

chúng phải nhượng bộ một số điều kiện và thả 

những người bị bắt giữ.  

Bên cạnh đó, trong đấu tranh binh vận, ở Sóc 

Trăng đã vận động được 1.284 binh sĩ, trong đó 

có 386 dân vệ là người Khmer, công tác binh vận 

đã góp phần làm cho hệ thống dân vệ hoang mang 

dao động, rời bỏ đồn bốt, tạo điều kiện cho phong 

trào chống phá ấp chiến lược nhất là tại các huyện 

Thạnh Trị, Vĩnh Châu… Theo báo cáo của Tỉnh 

uỷ Sóc Trăng “đến cuối năm 1964, Sóc Trăng đã 

phá dứt điểm 93 ấp chiến lược, phá banh 91 ấp 

chiến lược, giải phóng 12 xã với 136.000 dân” 

(Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, 1999, tr. 

122). 

Trong đấu tranh chính trị và binh vận tại khu vực 

Bạc Liêu nhằm phối hợp với chiến trường Sóc 

Trăng, Bạc Liêu đã phát động cao trào chống phá 

ấp chiến lược trong tháng 8/1964 với hơn 8.000 

lượt đồng bào nông thôn và thành thị tích cực 

tham gia phong trào đấu tranh chính trị đòi Mỹ 

phải rút khỏi Việt Nam, phá bỏ các ấp chiến lược. 

Tháng 10/1964, bộ đội tỉnh tập kích hai trận liền 
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vào ấp chiến lược trọng điểm Vĩnh Mỹ A, làm tan 

rã lực lượng “Thanh niên thánh nghiệp”, phát 

động quần chúng nổi dậy phá liên ấp chiến lược 

Vĩnh Mỹ A ở Đông Nam Bạc Liêu. Cùng thời 

gian, du kích Vĩnh Lợi tấn công đồn Evra do các 

dân vệ Khmer đóng giữ, trong trận này ta đã huy 

động sư sãi Khmer vận động thuyết phục các dân 

vệ Khmer đầu hàng, kết quả chúng bỏ đồn, ta hỗ 

trợ quần chúng trong liên ấp chiến lược Vĩnh Mỹ 

A phá rã hoàn toàn ấp chiến lược này và giải 

phóng hơn 2.000 dân. Đây là thắng lợi quan trọng 

nhất của quân dân Bạc Liêu trong phong trào phá 

ấp chiến lược trong năm 1964, cho thấy sức mạnh 

quan trọng của “ba mũi giáp công”. Ngày 

10/11/1964, đồn Phó Sinh (huyện Hồng Dân) bị 

hạ, ta phá ấp chiến lược Phó Sinh, hệ thống ấp 

chiến lược của Chính quyền Sài Gòn tại Hồng 

Dân rệu rã, theo thống kê tính đến cuối năm 1964, 

quân và dân Bạc Liêu đã phá hầu hết các ấp 

chiến lược, trong đó có 25 ấp chiến lược bị phá rã 

hoàn toàn (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc 

Liêu, 2011, tr. 298). 

Sang đầu năm 1964, ngày 5/1/1965, tiểu đoàn Phú 

Lợi tập trung đánh phá tuyến ấp chiến lược Tà 

Ông – Tam Sóc với quyết tâm tiêu diệt đồn Tam 

Sóc, diệt tề, truy lùng ác ôn, giải tán lực lượng 

“thanh niên thánh nghiệp”. Ngày 6/1/1965, tiểu 

khu Ba Xuyên cho một tiểu đoàn bảo an đến cứu 

viện; đồng thời cho pháo 105 ly từ Bố Thảo bắn 

giải tỏa 2 bên quốc lộ. Tiểu đoàn Phú Lợi và lực 

lượng vũ trang huyện Châu Thành kiên quyết 

đánh trả, quân đội Sài Gòn cho máy bay và pháo 

105 ly bắn liên tiếp vào trận địa hòng tiêu diệt tiểu 

đoàn Phú Lợi. Đến 14 giờ cùng ngày, 24 máy bay 

trực thăng đổ một tiểu đoàn biệt động quân đến 

chi viện, tiểu đoàn Phú Lợi buộc phải rút khỏi trận 

địa sau khi đã hạ được đồn Tam Sóc. Kết thúc 

trận đánh tại Tam Sóc đã bắt giữ được tên quận 

trưởng quận Mỹ Tú, xóa đồn dân vệ, phá dứt điểm 

3 ấp chiến lược trên tuyến ấp chiến lược Tà Ông – 

Tam Sóc, giải tán trên 100 thanh niên chiến đấu 

và bộ máy kềm kẹp, đốt cháy 4 xe quân sự (có 12 

xe bọc thép), thu trên 100 khẩu súng và nhiều đạn 

được. Chiến thắng Tam Sóc làm rúng động chính 

quyền tỉnh Ba Xuyên, theo báo cáo của Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Sóc Trăng thì Trận đánh này có 

tính quyết định làm cho địch thối động, góp phần 

đi đến kết thúc Chiến tranh đặc biệt của địch tại 

địa phương (Bộ Chỉ huy Quân sự Sóc Trăng, 

1993, tr. 157). Nhằm phát huy khí thế cách mạng 

sau chiến thắng Tam Sóc thì vào ngày 15/1/1965, 

tiểu đoàn Phú Lợi phối hợp với trung đoàn 1 của 

Quân khu 9 cùng với quân dân huyện Vĩnh Châu 

tổ chức một cuộc vũ trang tuyên truyền, phá ấp 

chiến lược và biểu dương lực lượng trên tuyến ven 

biển ở hai xã Vĩnh Châu, Lạc Hòa (khu Trà Sết) 

dài 15 km với khoảng 12.000 dân trong đó phần 

lớn là sư sãi trong các chùa và đồng bào Khmer 

(Bộ Chỉ huy Quân sự Sóc Trăng, 1993, tr. 159). 

Trong đấu tranh chính trị, ngày 28/1/1965, tại thị 

xã Sóc Trăng trên 5.000 đồng bào từ các huyện 

kéo về thị xã đã đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ - 

Khánh dùng bom đạn bắn phá bừa bãi vào xóm 

làng, vào các chùa và phum sóc ở Tam Sóc, Đại 

Ngãi, Hậu Thạnh và nhiều nơi khác lấy cớ là hỗ 

trợ bình định ấp chiến lược, “tiễu trừ cộng sản”… 

buộc chính quyền Ba Xuyên phải nhượng bộ. 

Ngày 15/5/1965, hơn 800 đồng bào xã Liêu Tú -  

huyện Long Phú (phần lớn là đồng bào Khmer) đã 

chở xác người chết và bị thương do bị pháo kích 

đến gặp quận trưởng Long Phú đòi bồi thường 

nhân mạng và yêu cầu chấm dứt bắn pháo vào 

làng, phải dỡ bỏ các hàng rào ấp chiến lược.  

Ở khu vực Bạc Liêu, ngày 2/6/1965, trên 10.000 

nông dân, trong đó phần lớn là phụ nữ từ nông 

thôn kéo ra thị xã Bạc Liêu kết hợp với nhân dân 

tại chỗ đấu tranh, giơ băng cờ khẩu hiệu tiến đến 

chỗ trụ sở chính quyền hô vang khẩu hiệu: “Đả 

đảo hành động bắt lính gây chiến tranh”, “Đả đảo 

chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền 

Nam”, “Đả đảo ấp chiến lược”. 

Đến giữa năm 1965 trên địa tỉnh Sóc Trăng chỉ 

còn khoảng 70 đồn bốt (trừ 3 thị xã), ta giải 

phóng trên 10 xã, nhiều xã giải phóng phân nửa 

hoặc 2/3, nhiều vùng tranh chấp từ thế ta yếu 

chuyển lên thế mạnh, hầu hết các ấp chiến lược 

đều bị tan rã. Trên địa bàn Bạc Liêu và Cà Mau, 
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ta đã giải phóng hầu hết cá cấp chiến lược, chỉ 

còn 14 ấp vùng sâu trong tổng số 405 ấp do địch 

kiểm soát (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc 

Trăng, 1999, tr. 361). Như vậy, trong hai năm 

1964 và 1965, quân dân Sóc Trăng đã thực hiện 

đúng đắn những chủ trương của Đảng trong 

chống, phá ấp chiến lược, theo tổng kết chung của 

Khu ủy miền Tây Nam Bộ: từ chỗ mỗi tỉnh có từ 

180 đến 200 ấp chiến lược thì sau năm 1965 chỉ 

còn không quá 20 ấp chiến lược mỗi tỉnh (Ban 

Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Tây Nam Bộ kháng 

chiến, 2008, tr. 415). 

Những chiến thắng của quân dân Sóc Trăng trong 

phong trào chống phá 1964 – 1965 cùng với 

những thắng lợi khác trên toàn chiến trường miền 

Nam, đặc biệt là chiến thắng Bình Giã ở miền 

Đông Nam Bộ vào tháng 1/1965 và cuộc tấn công 

hè thu 1965 với đỉnh cao là các chiến thắng Ba 

Gia, Đồng Xoài, An Lão đã làm thất bại hoàn toàn 

kế hoạch Johnson – McNamara, làm thất bại 

chương trình bình định nông thôn với xương sống 

là ấp chiến lược (ấp tân sinh), đẩy chính quyền 

Sài Gòn vào sâu hơn cuộc khủng hoảng chính trị 

nghiêm trọng. Đến đây, có thể khẳng định Mỹ và 

chính quyền Sài Gòn đã bị đánh bại trong chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt”. Bí thư thứ nhất Lê 

Duẩn đã đánh giá: Kể từ trận Ấp Bắc, Mỹ thấy 

không thể thắng ta được, đến trận Bình Giã, thì 

Mỹ thấy sẽ thua ta trong chiến tranh đặc biệt (Lê 

Duẩn, 1985, tr. 185).  

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 

thứ 11 (từ ngày 25 đến 26/3/1965) đã nêu rõ: Từ 

hơn một năm nay, cuộc đấu tranh yêu nước, cách 

mạng của đồng bào miền Nam đã tiến bộ rất 

nhanh, thu được thắng lợi ngày càng lớn, cuộc 

“Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ càng bị 

khủng hoảng và thất bại nghiêm trọng. Những 

thắng lợi của ta và những thất bại của địch làm 

cho ba chỗ dựa chủ yếu của đế quốc Mỹ trong 

cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam là quân 

đội đánh thuê và chính quyền bù nhìn tay sai, hệ 

thống ấp chiến lược và các đô thị bị sụp đổ hoặc 

lung lay mạnh (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2003, 

tr. 102).  

3. KẾT LUẬN 

Như vậy, từ năm 1964, dù đã thay đổi tên gọi ấp 

chiến lược thành “ấp tân sinh”, cùng với đó là 

việc đưa ra một số chính sách nhằm dụ dỗ, mua 

chuộc quần chúng để tiếp tục thực hiện các 

chương trình bình định, tiếp tục gom toàn bộ nhân 

dân nông thôn vào các “ấp tân sinh”, các khu tập 

trung, tiếp tục thực hiện âm mưu “tát nước bắt cá” 

hòng tiêu diệt cách mạng. Nhưng dưới sự lãnh 

đạo của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền 

Tây Nam Bộ và Tỉnh ủy Sóc Trăng, quân và dân 

nơi đây đã tiếp tục phong trào đấu tranh chống, 

phá ấp chiến lược với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú và sáng tạo, thu được nhiều thắng lợi 

quan trọng, từng bước làm tan rã hệ thống ấp 

chiến lược trên địa bàn Tỉnh, mở rộng vùng giải 

phóng ở Sóc Trăng.  

Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở Sóc Trăng 

là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh vũ 

trang kết hợp với đấu tranh chính trị và binh vận, 

trong đó có sự tham gia tích cực của đồng bào 

Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến cuối năm 

1964 và nửa đầu năm 1965, về cơ bản quân và 

dân Sóc Trăng đã phá được quốc sách ấp chiến 

lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên địa bàn 

Tỉnh, góp phần cùng với quân và dân miền Nam 

đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 

Mỹ. 
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